Thương mại song phương Việt Nam-Indonesia năm 2010
Kết quả thực hiện cả  năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Indonesia đạt 265,29 tỷ USD. Trong đó nhập khẩu 135,61 tỷ USD, xuất khẩu 157,73 tỷ USD,  đạt thặng dư thương mại 22,12 tỷ USD.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia thực hiện  năm 2010 đạt 3,342 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Indonesia 1,433 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này 1,909 tỷ USD, nhập siêu 475,766  triệu USD.  So với  nhập siêu 797,985 triệu USD của  năm 2009 thì nhập siêu  năm 2010  giảm 40,4 %.
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA INDONESIA NĂM 2010
XUẤT KHẨU
Kim ngạch xuất khẩu của Indonesia năm 2010 đạt  157,73 tỷ USD, tăng 35,38 % sovới năm 2009.

Xuất khẩu trong tháng cuối năm đạt 16,783 tỷ USD, tăng 7,36% so với tháng 11 và tăng 25,74% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tháng 12 tăng nhờ xuất khẩu các sản phẩm phi dầu khí tăng 5,42%, từ 12,816 tỷ USD lên 13,511 tỷ USD. Xuất khẩu dầu và khí tăng 16,19%, từ 2,816 tỷ USD lên 3,272 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu dầu thô tăng khoảng 6,74% đạt 1,237 tỷ USD, xuất khẩu dầu thành phẩm tăng 59,69% đạt 470,3 triệu USD, xuất khẩu khí gas tăng 14,83% đạt 1,564 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu khí của Indonesia năm 2010 đạt 129,68 tỷ USD, chiếm 82,22% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 33,02% so với năm 2009.  Trong đó, xuất khẩu đi các nước ASEAN đạt 26,98 tỷ USD tăng 31,95%, xuất khẩu đi EU đạt 17,07 tỷ USD tăng 26,16%.

Năm 2010, xuất khẩu của Indonesia vào 3 thị trường lớn gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt 43,90 tỷ USD chiếm 33,85 % tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này vào thị trường thế giới. Trong đó: Xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản năm 2010 tiếp tục giữ vị trí đầu bảng, đạt 16,50 tỷ USD tăng 37,75% và chiếm 12,72% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc xếp thứ nhì, đạt 14,07 tỷ USD  tăng 57,75% và chiếm 10,85% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ xếp thứ ba, đạt 13,33 tỷ USD tăng 27,32% và chiếm 10,28% tổng kim ngạch xuất khẩu.

NHẬP KHẨU
Tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia cả năm  2010 đạt 135,61 tỷ USD, tăng 40,05% so với thực hiện năm 2009.

Nhập khẩu dầu, khí gas tăng khoảng 44,16%, trong đó nhập khẩu dầu thô tăng 1,12 tỷ USD (tương đương 15,16%), nhập khẩu các sản phẩm dầu thành phẩm tăng 6,89 tỷ USD (tương đương 61,93%) và nhập khẩu khí gas tăng 374,1 triệu USD ( tương đương 76,49%).  Nhập khẩu các sản phẩm phi dầu khí tăng 39,04%.

Riêng tháng 12 năm 2010, tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia đạt 13,089 tỷ  USD, tăng 81,9 triệu ( 0,63%) so với tháng 11 năm 2010. Trong đó, nhập khẩu các sản phẩm phi dầu  khí tăng 435,5 triệu USD ( tăng 4,33%), nhập khẩu các sản phẩm dầu và khí gas giảm 353,6 triệu USD (giảm 12%). Nhập khẩu dầu và khí gas giảm do giảm nhập khẩu các sản phẩm dầu 423,4 triệu USD (giảm 33,38%)  và dầu thô 5 triệu USD (0,32%), trong khi  nhập khẩu khí gas tăng 74,8 triệu USD ( tăng 68,81%).  Tháng 12 năm 2010, nhập khẩu các sản phẩm phi dầu khí của Indonesia đạt 10.496,2 triệu USD. So với tháng 11 năm 2010, 3 loại hàng hóa giảm giá trị nhập khẩu, gồm:  Ô tô, xe máy và phụ tùng thay thế giảm 144,7 triệu USD ( tương đương giảm 23,17%) . Máy bay và phụ tùng thay thế giảm 58,2 triệu USD ( tương đương giảm 19,55%). Hàng hóa sản xuất từ sắt thép các loại giảm 27,5 triệu USD (tương đương 8,69%). 7 mặt hàng khác tăng giá trị nhập khẩu, gồm :  Các mặt hàng ngũ cốc đạt kỷ lục về tốc độ tăng trưởng cao nhất: 139,7 triệu USD (tương đương 52,72%).  6 nhóm hàng  còn lại tăng dưới 50 triệu USD, cụ thể:   Máy móc và thiết bị điện tăng 41,4 triệu USD ( tương đương 2,90%). Hóa chất hữu cơ  tăng  40,4 triệu USD ( tương đương 8,53%),Bông, sợi tăng 36,3 triệu USD ( tương đương 17,32%). Nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa tăng 35,1 triệu USD ( 7,96%). Máy móc và thiết bị cơ khí  tăng  25,3 triệu USD ( tương đương 1,38%). Sắt, thép các loại tăng 3,2 triệu USD ( tương đương 0,50%).

Tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm phi dầu khí của Indonesia trong năm 2010 đạt 108,243 tỷ USD, tăng 30,395 tỷ USD ( tăng 39,04 %) so với thực hiện năm 2009. Trong đó: Nhập khẩu từ các nước ASEAN chiếm 23,851 tỷ  USD (tương đương 22,03 %), nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu chiếm 9,767 tỷ USD ( tương đương 8,37%).

Nhập khẩu của Indonesia từ một số thị trường chính :  

Nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá lớn nhất, đạt 19,687 tỷ USD, chiếm 18,19 % tổng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm phi dầu  khí của Indonesia. Tiếp theo là Nhật Bản 16,908 tỷ USD (15,62 %), singapore 10,053 tỷ USD ( 9,29 %) Mỹ 9,291 tỷ USD ( 8,58 %), Thái Lan 7,42 tỷ USD ( 6,85 %), Hàn Quốc 5,593 tỷ USD (5,17 %), Malaysia 4, 52 tỷ USD (4,18 %), Úc 4,092 tỷ  USD (3,78 %), Đức 2,986 tỷ USD (2,76 %), Đài Loan 2,956 tỷ USD (2,73 %), Pháp 1,317 tỷ USD (1,22 %) và Anh 937 triệu USD (0,86 %).

Nhập khẩu từ 12 thị trường chính nêu trên chiếm 79,23 % tổng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm phi dầu  khí  của Indonesia.Kết quả thực hiện cả  năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Indonesia đạt 265,29 tỷ USD. Trong đó nhập khẩu 135,61 tỷ USD, xuất khẩu 157,73 tỷ USD,  đạt thặng dư thương mại 22,12 tỷ USD.

 TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – INDONESIANĂM 2010
      Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia thực hiện  năm 2010 đạt 3,342 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Indonesia 1,433 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này 1,909 tỷ USD, nhập siêu 475,766  triệu USD.  So với  nhập siêu 797,985 triệu USD của  năm 2009 thì nhập siêu  năm 2010  giảm 40,4 %.
 XUẤT KHẨU:
        Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam vào thị trường Indonesia trong năm 2010 đạt trên 
TỔNG HỢP KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG  INDONESIA THEO MẶT HÀNG CHÍNH
                                                                                                                                                                        ĐVT:   USD                                                                                                               
	TT
	Tên hàng
	XK tháng 12 / 2010
	Giá trị xuất khẩu 12 tháng
	Tăng, giảm(-) % so cùng kỳ

	1
	Hàng thuỷ sản
	1.384.063
	15.966.191
	+ 33.13

	2
	Hàng rau quả
	459.875
	13.626.592
	+ 80.28

	3
	Cà phê
	
	15.801.554
	- 8.08

	4
	Chè
	605.096
	5.847.770
	+ 2.43

	5
	Gạo
	136.712.375
	346.017.268
	+ 379.60

	6
	Than đá
	260.268
	9.278.921
	+ 3.51

	7
	Dầu thô
	
	116.267.938
	- 44.28

	8
	Quặng và các khoáng sản khác
	26.800
	192.306
	+ 135.67

	9
	Sản phẩm hoá chất
	1.404.459
	10.991.449
	+ 17.35

	10
	Sản phẩm chất dẻo
	2.516.431
	43.601.518
	+ 125.86

	11
	Cao su
	2.685.995
	21.014.869
	+ 119.72

	12
	Sản phẩm từ cao su
	895.315
	6.333.349
	+ 54.73

	13
	Giấy và các SP từ giấy
	404.040
	4.796.715
	 + 15.51

	14
	Hàng dệt  may
	7.688.919
	77.263.58
	+ 59.58

	15
	Giày dép các loại
	527.623
	7.543.626
	+ 44.17

	16
	Sắt thép các loại
	14.783.072
	126.345.341
	+ 143.34

	17
	Sản phẩm từ sắt thép
	1.036.687
	11.499.781
	- 1.23

	18
	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	694.077
	10.599.872
	- 23.77

	19
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	4.096.142
	76.600.151
	+ 100.98

	20
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	2.874.148
	77.066.439
	+ 232.22

	
	Cộng
	217.930.599
	1.433.419.468
	+ 91.57


    Các mặt hàng xuất khẩu tăng về trị giá gồm:
         Gạo tăng 379,60%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 232,22%; Sắt thép các loại tăng 143,34 %, Quặng và các khoáng sản khác tăng 135.67 %; Sản phẩm chất dẻo tăng 125,86 %; Cao su tăng 119,72 %;Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 100,98 %; Sản phẩm từ cao su tăng 101,14 %; Hàng rau quả tăng 80,28 %; Hàng dệt may tăng 59,58 %; Giày dép các loại tăng 44,17 %; Hàng thủy sản tăng 33,13 %; Các sản phẩm hóa chất tăng 17,5 %; Giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 15,51 %; Than đá tăng 3,51%; Chè tăng 2,43 %.

 Các mặt hàng  xuất khẩu giảm về trị giá gồm:
      Dầu thô giảm 44,28 % về trị giá, Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 23,77 % về trị giá, Cà phê giảm 8,08 % về trị giá, Sản phẩm từ sắt thép giảm 1,23 % về trị giá.

    NHẬP KHẨU:
    Giá trị thực hiện cả năm 2010 Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Indonesia 1,909 tỷ USD tăng 14,59 % so với năm trước.

TỔNG HỢP NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ THỊ TRƯỜNG INDONESIA THEO MẶT HÀNG CHÍNH .
ĐVT :  USD
	TT
	Tên hàng
	Nhập khẩu tháng 12/2010
	Nhập khẩu năm 2010
	Tăng, giảm (%) so với năm trước

	1
	Hàng Thuỷ sản
	2.732.387
	28.905.308
	         + 30.71

	2
	Hàng rau quả
	28.845
	2.169.259
	+ 61.86

	3
	Dầu mỡ động thực vật
	20.002.864
	170.686.333
	+ 21.32

	4
	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	6.128.322
	28.053.987
	+ 56.19

	5
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	7.924.136
	54.892.035
	+ 52.68

	6
	NPL thuốc lá
	777.809
	14.274.696
	+ 7.29

	7
	Clanh ke
	
	130.517
	     

	8
	SP khác từ dầu mỏ
	26.201
	661.831
	- 72.48

	9
	Hoá chất
	14.041.896
	83.723.047
	+ 37.87

	10
	Sản phẩm hoá chất
	4.853.809
	45.349.254
	+ 21.89

	11
	Dược phẩm
	1.129.630
	11.727.069
	+ 5.89

	12
	Thuốc trừ sâu và NL
	1.244.374
	17.755.636
	+ 30.79

	13
	Chất dẻo nguyên liệu
	4.017.990
	43.917.037
	- 17.90

	14
	Sản phẩm từ chất dẻo
	2.977.860
	33.320.467
	+ 5.28

	15
	Cao su
	32.360
	10.950.464
	- 55.70

	16
	Sản phẩm từ cao su
	273.957
	3.054.680
	+ 19.67

	17
	Gỗ và sản phẩm từ gỗ
	2.027.547
	19.960.456
	+ 60.89

	18
	Giấy các loại
	25.245.740
	211.429.561
	+ 22.75

	19
	Sản phẩm từ giấy
	1.322.713
	9.046.203
	+ 20.93

	20
	Bông các loại
	219.209
	2.621.533
	- 5.31

	21
	Xơ, sợi dệt các loại
	8.400.823
	64.106.929
	+ 50.28

	22
	Vải các loại
	3.624.556
	45.512.561
	+53.22

	23
	NPL dệt, may, da, giày
	2.965.137
	31.511.122
	+ 60.69

	24
	Sắt thép các loại
	2.339.485
	35.807.701
	          - 58.60

	25
	Sản phẩm từ sắt thép
	1.482.739
	23.420.060
	+ 38.15

	26
	Kim loại thường khác
	4.577.637
	48.278.569
	- 21.75

	27
	SP từ kim loại thường khác
	5.852.209
	51.732.479
	+ 149.73

	28
	Máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện
	16.212.015
	84.366.459
	+ 41.75

	29
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	9.649.631
	100.896.031
	+ 39.46

	30
	Dây điện và dây cáp điện
	359.220
	4.404.190
	+ 7.86

	31
	Ô tô nguyên chiếc các loại
	1.826.063
	5.621.013
	+ 75.38

	32
	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	8.268.915
	95.956.020
	+ 12.04

	33
	Linh kiện, phụ tùng xe máy
	5.163.958
	53.443207
	- 37.60

	34
	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	
	2.187.966
	- 94.83

	
	Cộng
	232.079.892
	1.909.185.863
	+ 23.48


 Các mặt hàng nhập khẩu tăng về trị giá gồm:
      Sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 149,73 %, Hàng rau quả tăng 61,86 %, Gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 60,89 %,  Nguyên phụ liệu, dệt, may, da, giày tăng 60,69 %, Vải các loại tăng 53,22 %, Xơ, sợi dệt các loại tăng 50,28 %, Máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện tăng 41,75 %, Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 39,46 %, Thuốc trừ sâu và nguyên  liệu tăng 30,79 %,   Hàng Thuỷ sản tăng 30,71 % , Sản phẩm hoá chất tăng 21,89 %,   Dầu mỡ động thực vật tăng 21,32%, Sản phẩm từ giấy tăng 20,93 %, Sản phẩm từ cao su tăng 19,67 %, Linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 12,04 %, Dây điện và dây cáp điện tăng 7,86 %,Dược phẩm tăng 5,89 %, Sản phẩm từ chất dẻo tăng 5,28 %.

   Các mặt hàng nhập khẩu giảm về trị giá gồm:
      Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 94,83 %, Sản phẩm khác từ dầu mỏ giảm 72,48 %, Sắt thép các loại giảm 58,60 %, cao su giảm 55,70 %, Linh kiện, phụ tùng xe máy giảm 37,60 %,   Bông các loại giảm 5,31 %, Chất dẻo nguyên liệu giảm 17,90 %, Kim loại thường khác giảm 21,75 %  ./.

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia
                                                                                         

